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TT CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ

ĐÁNH GIÁ SỐ
LƯỢNG NHÂN SỰ

CẦN THIẾT BỐ
TRÍ ĐÁP ỨNG

TỐT CÔNG VIỆC
(GHI SỐ LƯỢNG)

 SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ HIỆN NAY
(GHI SỐ LƯỢNG)

HIỆN TRẠNG
NHÂN SỰ HIỆN NAY

KIẾN NGHỊ BỔ SUNG
NHÂN SỰ (NẾU

THIẾU)

KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO, BỒI
DƯỠNG NHÂN SỰ

(NẾU CÓ NHU CẦU)

KIẾN NGHỊ KHÁC
(NẾU CÓ)

Lãnh
đạo

Trung
tâm

CC,VC, NV
thuộc quản

lý của
Trung tâm

CC, VC, NV
của các đơn vị
chuyên môn

cử đến

CC, VC, NV của cơ
quan TW tổ chức
theo ngành dọc tại
địa phương cử đến

Nhân sự của DN cung
cấp DVBCCI, DN cung

ứng DV hỗ trợ theo
hợp đồng lao động ký

kết

Đủ số
lượng
(Đánh
dấu x)

Thừa
(Ghi số
lượng)

Thiếu
(Ghi số
lượng)

Chất lượng
(Ghi Đảm

bảo/Đảm bảo
một

phần/Chưa
đảm bảo)

Nội dung chưa đáp
ứng yêu cầu (Nếu chỉ

Đảm bảo một
phần/Chưa đảm bảo)

Số
lượng

bổ sung

Vị trí việc làm
bổ sung

Số lượng
cần đào
tạo, bồi
dưỡng

Trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ (Ghi
rõ trình độ ĐH, CĐ,
TCCN, Bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp
vụ cụ thể)

1 TTPVHCC phường
An Bình

2 TTPVHCC phường
Bình Xuân

3 TTPVHCC phường
Cai Lậy

4 TTPVHCC phường
Cao Lãnh

5 TTPVHCC phường
Gò Công

6 TTPVHCC phường
Hồng Ngự

7 TTPVHCC phường
Long Thuận

8 TTPVHCC phường
Mỹ Ngãi

9 TTPVHCC phường
Mỹ Phong

10 TTPVHCC phường
Mỹ Phước Tây

11 TTPVHCC phường
Mỹ Tho

12 TTPVHCC phường
Mỹ Trà

13 TTPVHCC phường
Nhị Quý

14 TTPVHCC phường
Sa Đéc

15 TTPVHCC phường
Sơn Qui

16 TTPVHCC phường
Thanh Hòa



17 TTPVHCC phường
Thường Lạc

18 TTPVHCC phường
Thới Sơn

19 TTPVHCC phường
Trung An

20 TTPVHCC phường
Đạo Thạnh

21 TTPVHCC xã An
Hòa

22 TTPVHCC xã An
Hữu

23 TTPVHCC xã An
Long

24 TTPVHCC xã An
Phước

25 TTPVHCC xã An
Thạnh Thủy

26 TTPVHCC xã Ba
Sao

27 TTPVHCC xã Bình
Hàng Trung

28 TTPVHCC xã Bình
Ninh

29 TTPVHCC xã Bình
Phú

30 TTPVHCC xã Bình
Thành

31 TTPVHCC xã Bình
Trưng

32 TTPVHCC xã Châu
Thành

33 TTPVHCC xã Chợ
Gạo

34 TTPVHCC xã Cái
Bè

35 TTPVHCC xã Gia
Thuận

36 TTPVHCC xã Gò
Công Đông

37 TTPVHCC xã Hiệp
Đức



38 TTPVHCC xã Hòa
Long

39 TTPVHCC xã Hưng
Thạnh

40 TTPVHCC xã Hậu
Mỹ

41 TTPVHCC xã Hội
Cư

42 TTPVHCC xã Kim
Sơn

43 TTPVHCC xã Lai
Vung

44 TTPVHCC xã Long
Bình

45 TTPVHCC xã Long
Hưng

46 TTPVHCC xã Long
Khánh

47 TTPVHCC xã Long
Phú Thuận

48 TTPVHCC xã Long
Tiên

49 TTPVHCC xã Long
Định

50 TTPVHCC xã
Lương Hòa Lạc

51 TTPVHCC xã Lấp
Vò

52 TTPVHCC xã Mỹ
An Hưng

53 TTPVHCC xã Mỹ
Hiệp

54 TTPVHCC xã Mỹ
Lợi

55 TTPVHCC xã Mỹ
Quí

56 TTPVHCC xã Mỹ
Thiện

57 TTPVHCC xã Mỹ
Thành

58 TTPVHCC xã Mỹ
Thọ



59 TTPVHCC xã Mỹ
Tịnh An

60 TTPVHCC xã Mỹ
Đức Tây

61 TTPVHCC xã Ngũ
Hiệp

62 TTPVHCC xã Phong
Hòa

63 TTPVHCC xã Phong
Mỹ

64 TTPVHCC xã Phú
Cường

65 TTPVHCC xã Phú
Hựu

66 TTPVHCC xã Phú
Thành

67 TTPVHCC xã Phú
Thọ

68 TTPVHCC xã
Phương Thịnh

69 TTPVHCC xã Tam
Nông

70 TTPVHCC xã Thanh
Bình

71 TTPVHCC xã Thanh
Hưng

72 TTPVHCC xã Thanh
Mỹ

73 TTPVHCC xã Tháp
Mười

74 TTPVHCC xã
Thường Phước

75 TTPVHCC xã Thạnh
Phú

76 TTPVHCC xã Tràm
Chim

77 TTPVHCC xã
Trường Xuân

78 TTPVHCC xã Tân
Dương

79 TTPVHCC xã Tân
Hòa



80 TTPVHCC xã Tân
Hương

81 TTPVHCC xã Tân
Hồng

82 TTPVHCC xã Tân
Hộ Cơ

83 TTPVHCC xã Tân
Khánh Trung

84 TTPVHCC xã Tân
Long

85 TTPVHCC xã Tân
Nhuận Đông

86 TTPVHCC xã Tân
Phú

87 TTPVHCC xã Tân
Phú Trung

88 TTPVHCC xã Tân
Phú Đông

89 TTPVHCC xã Tân
Phước 1

90 TTPVHCC xã Tân
Phước 2

91 TTPVHCC xã Tân
Phước 3

92 TTPVHCC xã Tân
Thuận Bình

93 TTPVHCC xã Tân
Thành

94 TTPVHCC xã Tân
Thạnh

95 TTPVHCC xã Tân
Thới

96 TTPVHCC xã Tân
Điền

97 TTPVHCC xã Tân
Đông

98 TTPVHCC xã Vĩnh
Bình

99 TTPVHCC xã Vĩnh
Hựu

100 TTPVHCC xã Vĩnh
Kim



101 TTPVHCC xã Đốc
Binh Kiều

102 TTPVHCC xã Đồng
Sơn
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